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ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH TRẬT TỰ CỤM CÔNG TRÌNH PHÂN LŨ SÔNG ĐÁY
Cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy có 

nhiệm vụ chủ động đưa nước sông Hồng vào sông 
Đáy trong mùa kiệt và đưa nước thường xuyên 
trong mùa lũ nhưng không làm ngập các bãi sông, 
không làm ảnh hưởng đến việc tiêu nước trong 
mùa mưa. Đồng thời, thoát được lưu lượng tối đa 
2.500m3/giây khi xuất hiện lũ lớn có chu kỳ lặp lại 
hơn 500 năm trên hệ thống sông Hồng. Với vai trò 
quan trọng này, những năm qua, Ban quản lý cụm 
công trình phân lũ sông Đáy luôn thực hiện công 
tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống công 
trình phân lũ đúng thời hạn quy định; tổ chức vận 
hành tổng kiểm tra công trình phân lũ vào đầu 
tháng 6 hàng năm. Đồng thời, phối hợp với chính 
quyền địa phương và các đơn vị liên quan thực 
hiện quy chế phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, đảm 
bảo an toàn vận hành cụm công trình trước mùa 
mưa bão hàng năm.

Hệ thống Cụm công trình đầu mối phân lũ 
sông Đáy bao gồm: công trình Đập Đáy; công trình 
cống Vân Cốc; cống Cẩm Đình; cống Hiệp Thuận 
và kênh dẫn Cẩm Đình - Hiệp Thuận. Sau nhiều lần 
tu bổ, nâng cấp, bổ sung hệ thống, tháng 4-2008, 
cụm công trình phân lũ sông Đáy được Bộ Nông 
nghiệp & PTNT bàn giao về cho tỉnh Hà Tây (cũ) và 
đến cuối năm 2008, cụm công trình này do UBND 
TP Hà Nội quản lý. Ban Quản lý công trình Phân 
lũ sông Đáy Hà Nội được thành lập lại theo Quyết 
định số 1914 ngày 07/11/2008 của UBND thành 
phố và trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội. 

Cụm công trình phân lũ sông Đáy đóng vai 
trò quan trọng trong công tác phòng, chống lụt 
bão cho vùng Thủ đô với nhiệm vụ: 

- Chủ động đưa nước sông Hồng vào sông 
Đáy trong mùa kiệt với lưu lượng tối đa 100m3/s.

- Đưa nước thường xuyên trong mùa lũ với 
lưu lượng tối đa 450m3/s nhưng không làm ngập 
các bãi sông nơi có các hoạt động kinh tế cao, 
không làm ngập bãi Vân Cốc đồng thời không làm 
ảnh hưởng đến việc tiêu nước trong mùa mưa.

- Thoát được lưu lượng tối đa 2.500m3/s khi 
xuất hiện lũ đặc biệt lớn có chu kỳ lặp lại lớn hơn 
500 năm trên hệ thống sông Hồng hoặc xảy ra sự 
cố nghiêm trọng đối với hệ thống đê điều khu vực 
nội thành Hà Nội, sự cố trong quản lý, điều hành 
hồ chứa…

Trước mùa lũ hàng năm, Ban Quản lý công 
trình phân lũ sông Đáy đã chủ động phối hợp với 

UBND 2 huyện Đan Phượng và Phúc Thọ trong 
việc đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống 
thiên tai và thực hiện lệnh vận hành chuyển lũ từ 
sông Hồng vào sông Đáy; ký biên bản thỏa thuận 
phối hợp để tổ chức thực hiện khi có tình huống 
phải chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy. Trong 
quá trình tổng kiểm tra vận hành hàng năm, thông 
tin liên lạc thông suốt; lưới điện đảm bảo ổn định, 
không có sự cố; công tác đảm bảo an ninh trật tự 
được thực hiện tốt, không có các tình huống mất 
trật tự, an ninh xảy ra trong quá trình vận hành. 

Từ năm 2009, Ban Quản lý công trình phân lũ 
sông Đáy được UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội giao nhiệm vụ quản lý, vận hành 
cụm công trình lấy nước sông Hồng vào sông Đáy 
để thực hiện dự án cải tạo, nạo vét làm sống lại 
dòng sông Đáy (hệ thống cống Cẩm Đình, cống 
Hiệp thuận và kênh dẫn Cẩm Đình, Hiệp Thuận). 
Ban đã chủ động, tích cực phối hợp với các địa 
phương, các cơ quan, đơn vị liên quan để thực 
hiện tốt việc quản lý, vận hành đưa nước sông 
Hồng vào sông Đáy và thực hiện giải tỏa các vi 
phạm trên kênh gây cản trở dòng chảy trên kênh. 
Công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, 
kịp thời, thông tin được phản ánh nhanh chóng, có 
hiệu quả. Công tác phối hợp tuần tra bảo vệ, phát 
hiện xử lý và ngăn chặn kịp thời các vi phạm trên 
toàn tuyến kênh. Bên cạnh đó, một số địa phương 
đã làm tốt công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp 
luật cho nên ý thức của người dân trong việc bảo 
vệ công trình thủy lợi đã từng bước được nâng lên.

Kênh dẫn cẩm Đình - Hiệp Thuận dài 11.295m 
nối từ cống lấy nước tại Cẩm Đình đến cống Hiệp 
Thuận, chạy qua địa phận 11 xã của huyện Phúc 
Thọ là Cẩm Đình, Võng Xuyên, Xuân Phú, Long 
Xuyên, Thượng Cốc, Hát Môn, Ngọc Tảo, Tam 
Thuấn, Tam Hiệp, Thanh Đa và Hiệp Thuận. Năm 
2010, Quy chế phối hợp giữ gìn an ninh trật tự 
giữa Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy và 
UBND 11 xã thuộc huyện Phúc Thọ có tuyến kênh 
dẫn Cẩm Đình – Hiệp Thuận đi qua được các bên 
ký kết với mục đích phối hợp tăng cường công tác 
bảo vệ an toàn công trình. Để tăng cường hơn 
nữa công tác phối hợp tuần tra, xử lý vi phạm, các 
vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn 
cũng như trên tuyến kênh dẫn, sau 05 năm thực 
hiện quy chế, tháng 1/2016, Ban quản lý công 
trình phân lũ sông Đáy đã tổ chức tổng kết, rút 
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kinh nghiệm, sửa đổi bổ sung và tiếp tục ký quy 
chế phối hợp với UBND 11 xã và Công ty TNHH 
Thương mại Kim Thanh (đơn vị quản lý, sử dụng 
11 bãi chứa đất thải phục vụ nạo vét tuyến kênh 
và hành lanh bảo vệ bờ hữu tuyến kênh dẫn Cẩm 
Đình – Hiệp Thuận).

Ngay sau khi Quy chế phối hợp được ký kết, 
Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy đã phối 
hợp với các địa phương, đơn vị, cơ quan liên quan 
tiến hành tuần tra, ngăn chặn và xử lý các vi phạm 
tuyến kênh. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận 
động nhân dân dọc các tuyến kênh tự giác tháo 
dỡ vi phạm, trả lại mặt bằng cho Công trình. Tuy 
nhiên, đến nay tại vị trí các đầu cầu trên kênh vẫn 
tồn tại 1 số các vi phạm, như các lều lán, nhà tạm, 
nhà kiên cố,...đã lấn chiếm mặt bằng công trình. 
Những vi phạm này đã tồn tại từ lâu, trước khi 
Công trình kênh dẫn Cẩm Đình – Hiệp Thuận được 
bàn giao cho Ban quản lý nên gặp nhiều khó khăn 
trong xử lý, cần có sự quyết liệt của chính quyền 

địa phương và ý thức tự giác của các hộ vi phạm.
Với vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác 

phòng, chống lụt bão cho Hà Nội, cho nên công 
tác duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo an ninh, an toàn 
vận hành cụm công trình Phân lũ sông Đáy được 
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà nội giao cho Ban Quản 
lý công trình và xem đây là nhiệm vụ cấp bách 
trước mỗi mùa mưa lũ hàng năm.  Trong thời gian 
tới, bên cạnh sự nỗ lực, đổi mới của Ban Quản lý 
công trình, cần có sự phối hợp chặt chẽ, liên tục 
của chính quyền cơ sở, các đơn vị liên quan và đặc 
biệt là sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trên 
địa bàn nhằm bảo vệ và giữ gìn cụm công trình 
thủy lợi quan trọng này, để công tác quản lý, vận 
hành, duy tu, bảo dưỡng, giữ gìn an ninh trật tự 
cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy đúng 
quy trình, quy phạm, bảo đảm cho cụm công trình 
luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ chuyển lũ từ sông 
Hồng vào sông Đáy./. 

			                     Lưu Phượng

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành 
ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức 
Chung vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến với các 
quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan về 
công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi 
và phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn 
thành phố. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND 
thành phố: Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội, tính đến ngày 19/3 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 
(DTLCP) xảy ra tại 30 hộ chăn nuôi thuộc 6 quận, 
huyện, số lợn phải tiêu hủy là 765 con. Chủ yếu 
dịch bệnh phát sinh từ các hộ chăn nuôi quy mô 
nhỏ, có sử dụng thức ăn tận dụng từ nhà hàng, 
quán ăn,… 

Để khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi, ngành 
nông nghiệp và các quận, huyện, thị xã đã nghiêm 
túc thực hiện chỉ đạo của thành phố, chủ động tổ 
chức các biện pháp ứng phó, trích nguồn kinh phí dự 
phòng thiên tai, dịch bệnh để phòng, chống dịchvà 
hỗ trợ kịp thời người chăn nuôi bị thiệt hại. 

Trước những kiến nghị, đề xuất của các địa 
phương, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức 
Chung giao Sở NN&PTNT tổ chức mua và chuyển 
giao thiết bị cho các địa phương thực hiện công 
tác tiêu huỷ lợn. Sử dụng nguồn kinh phí dự phòng 
thiên tai, dịch bệnh để chi trả tiền xét nghiệm lợn 
có dấu hiệu bị bệnh, trang bị đầy đủ bảo hộ cho 
cán bộ thực hiện tiêu hủy lợn, đồng thời hỗ trợ 
chế độ cho cán bộ làm công tác phòng, chống 
bệnh Dịch tả lợn châu Phi theo Quyết định số 1844 
ngày 3/5/2012 của UBND Thành phố. Đảm bảo chi 
ngay, chi đủ, chi đúng, chi kịp thời cho công tác 
chống dịch và hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các 
Sở và chính quyền địa phương triển khai ngay các 
giải pháp, tập trung tuyên truyền về dịch bệnh. 
Khi nhận được tin báo phải tiến hành xét nghiệm 
nhanh, tổ chức tiêu hủy kịp thời, bố trí lực lượng 
trực chốt kiểm dịch 24/24h, đảm bảo khống chế 
dịch trong thời gian sớm nhất./.

Lưu Phượng
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Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố do Phó 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Huy 
Đăng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công 
tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 
thị xã Sơn Tây.   

Theo báo cáo, thị xã Sơn Tây có 9 phường, 
6 xã, trong đó có 4 phường nội thị không có chăn 
nuôi đại gia súc, còn lại chăn nuôi vẫn chiếm một 
phần lớn trong sản xuất nông nghiệp. 

Về chăn nuôi lợn, tính đến 15/3/2019, trên 
địa bàn thị xã có tổng đàn lợn nuôi trong dân là 
47.251 con, với 2.841 hộ. Tổng đàn lợn của công 
ty, xí nghiệp, hợp tác xã, trung tâm, doanh nghiệp 
có 23 trang trại, với tổng đàn là 37.585 con. Hiện 
thị xã Sơn Tây có 110 điểm, hộ giết mổ gia súc, 
gia cầm nhỏ lẻ, trong đó có 51 cơ sở giết mổ lợn.  

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Sơn Tây chưa 
phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, để chủ 
động trong công tác phòng, chống dịch, UBND thị 
xã Sơn Tây đã triển khai các biện pháp ngăn chặn 
và ứng phó khẩn cấp đối với bệnh dịch tả lợn châu 
Phi đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan 
và UBND các xã, phường. Triển khai đồng bộ các 
văn bản chỉ đạo. Tổ chức giám sát chặt chẽ tình 
hình dịch  bệnh gia súc, gia cầm, thực hiện chế độ 
báo cáo hàng ngày. Tổ chức tiêm phòng cho đàn 
gia súc, gia cầm theo đúng kế hoạch chung của 
Thành phố. Công tác tiêu độc khử trùng trên địa 
bàn thị xã được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm 
đúng yêu cầu kỹ thuật, góp phần làm giảm dịch 
bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Huy Đăng, Phó 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT yêu cầu, thị xã 
Sơn Tây cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến 
từng hộ chăn nuôi để họ biết được mức nguy hại 
của dịch tả lợn châu Phi. Tập trung phòng chống 
dịch theo nguyên tắc „5 không“ (không giấu dịch, 
không giết mổ, không vận chuyển, không mua bán 
lợn bệnh, không sử dụng thức ăn thừa chưa qua 
xử lý), „4 tại chỗ“ (chỉ đạo tại chỗ, huy động nhân 
lực, vật lực, phương tiện tại chỗ, tiêu hủy tại chỗ). 
Tổ chức phun tiêu độc khử trùng đúng vị trí, tập 
trung vào những điểm dễ lây nhiễm./.

Nguyễn Thúy 

Đảng ủy - HĐND - UBND- UB MTTQ xã 
Nguyễn Trãi , huyện Thường Tín vừa long trọng tổ 
chức Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông 
thôn mới (NTM) năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến 
Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí 
Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện 
ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy 

- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại 
diện văn phòng Điều phối NTM Thành phố và đông 
đảo nhân dân xã tham dự.

Xã Nguyễn Trãi bắt tay thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ năm 2012 với 
nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết 
và nhiều cách làm sáng tạo, xã Nguyễn Trãi đã hoàn 
thành 19/19 tiêu chí NTM. Từ 3 tiêu chí đạt và cơ 
bản đạt là điện, bưu điện và nhà ở (năm 2012), 
sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình xây 
dựng NTM, diện mạo xã Nguyễn Trãi giờ đây đã 
thay đổi rõ rệt, đời sống sinh hoạt của nhân dân 
được nâng cao, 9/9 thôn của xã đều được công 
nhận danh hiệu làng văn hóa; Kinh tế nông thôn 
phát triển; Cơ sở hạ tầng được quy hoạch phát triển 
đồng bộ, đường trục liên xã, liên thôn, đường ngõ 
xóm, đường nội đồng được bê tông hóa đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất, đi lại.  Các 
công trình Nhà văn hóa, trường học được xây dựng 

SƠN TÂY: CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

XÃ NGUYỄN TRÃI, THƯỜNG TÍN ĐÓN NHẬN DANH HIỆU XÃ ĐẠT CHUẨN 
NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018
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HÀ NỘI: TIẾP TỤC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH 
KHỐNG CHẾ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Ngày 25/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn ban hành Báo cáo số 105/BC-SNN về 
tình hình và công tác phòng, chống bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố.

Tính đến ngày 24/3/2019, bệnh dịch tả lợn 
Châu Phi đã xảy ra tại 420 xã, 80 huyện của 21 
tỉnh, thành phố với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy 
là 58.529 con. Tính đến 24/3, trên địa bàn Thành 
phố bệnh DTLCP đã xảy ra tại 60 hộ chăn nuôi/36 
thôn, tổ dân phố/23 xã, phường thuộc 9 quận, 
huyện (Long Biên, Đông Anh, Hoàng Mai, Sóc 
Sơn, Gia Lâm, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, 
Chương Mỹ), tiêu hủy 1.401 con lợn với trọng 
lượng 89.867kg.

Đối với công tác phòng chống dịch, cùng 
với tham mưu TP ban hành các văn bản chỉ đạo, 
Sở NN&PTNT đã phối hợp cùng các sở, ngành và 
chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, 
đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai các 
giải pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo đồng 
bộ, kịp thời. Chỉ đạo hệ thống thú y cơ sở giám sát 
chặt chẽ diễn biến dịch bệnh tới từng hộ, thôn, 
xóm, cụm dân cư đảm bảo phát hiện, báo cáo kịp 
thời, khoanh vùng, khống chế không để dịch bệnh 
lây lan. Duy trì trực 24/24h tiếp nhận thông tin về 
dịch bệnh và ATTP phản ánh qua đường dây nóng 
02433.800.115.

Phối hợp cùng cơ quan truyền thông Trung 
ương, Thành phố thông tin thường xuyên, kịp thời 
nâng cao nhận thức cộng đồng về đặc điểm bệnh, 
tính chất nguy hiểm của bệnh, biện pháp phòng, 
chống, cơ chế chính sách và các quy định của Nhà 
nước... Chủ động viết bài tuyên truyền, tờ rơi, xây 
dựng kịch bản ứng phó, in đĩa để cấp phát tới 
584 xã/phường/thị trấn. Đặc biệt, thường xuyên 
chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng, chống dịch 
bệnh với các tỉnh trên địa bàn cả nước, đặc biệt 
chú trọng 24 tỉnh phía Bắc đã ký cam kết cùng Hà 

Nội. Song song với đó, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa 
chất, trang thiết bị, bảo hộ lao động cho công tác 
phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục lấy mẫu ngẫu 
nhiên để test nhanh với DTLCP tại các cơ sở giết 
mổ, nơi nguy cơ cao. Ngoài ra, tổ chức triển khai 
đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh 
Dịch tả lợn Châu Phi, nhất là, các huyện chăn nuôi 
nhiều nhưng chưa xảy ra dịch bệnh cần chú trọng 
kiểm soát hoạt động kinh doanh, vận chuyển lợn, 
sản phẩm của lợn trên địa bàn.

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp ứng phó 
với dịch tả lợn Châu Phi, thời gian tới, Sở Nông 
nghiệp &PTNT sẽ tham mưu Thành phố ban hành 
Chỉ thị về công tác phòng chống dịch bệnh trong 
đó có việc chỉ đạo về quản lý thức ăn chăn nuôi, 
vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy, hỗ trợ thiệt hại cho 
người chăn nuôi. Thành lập Tổ kiểm dịch động vật 
lưu động để kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm 
của lợn lưu thông trên địa bàn thành phố.

Triển khai có hiệu quả đợt tổng vệ sinh tiêu 
độc môi trường trên địa bàn toàn Thành phố từ 
ngày 15/3 - 15/4/2019 (tập trung đối tượng là nơi 
có nguy cơ lây nhiễm cao; ổ dịch cũ, khu chăn 
nuôi tập trung lợn, lò mổ...); Giám sát chặt chẽ 
tình hình dịch bệnh tại các hộc chăn nuôi, kịp thời 
phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả, không để lây 
lan diện rộng.

Tập trung làm tốt công tác truyền thông, phát 
tờ rơi, tập huấn cho các hộ chăn nuôi để người dân 
chủ động phòng bệnh. Tuyên truyền “5 không” 
và “4 tại chỗ”; Duy trì nghiêm túc hoạt động của 
các Chốt kiểm dịch động vật liên ngành và tạm 
thời để tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản 
phẩm của lợn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử 
lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng chống 
dịch bệnh. Đảm bảo tiêu thụ sản phẩm từ lợn được 
bình thường./.           

 TX (Theo Cổng GTĐT HN)

khang trang đã đáp ứng tốt chu cầu hưởng thụ văn 
hóa, học tập của nhân dân địa phương. Kinh tế - xã 
hội phát triển, đời sống của nhân dân được nâng 
lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 
43.851.000 đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 
chỉ còn 0,97%. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
dục, thể thao được duy trì và phát triển, đáp ứng 
nhu cầu của nhân dân. An ninh trật tự luôn được 
giữ vững…Với những kết quả đã đạt được, ngày 
27/12/2018, tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo 
Thành phố sau khi kiểm tra, thẩm định, đánh giá đã 
chấm điểm NTM xã Nguyễn Trãi đạt 97.8/100 điểm. 

Trở thành xã đạt chuẩn NTM là kết quả 
phấn đấu nỗ lực, cùng với sự quyết tâm, đồng 
lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã 
Nguyễn Trãi. Đây sẽ dấu mốc quan trọng để tập 
thể cán bộ và nhân dân xã Nguyễn Trãi, trong 
thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả 
đã đạt được, thực hiện kế hoạch nâng cao chất 
lượng các tiêu chí NTM, tích cực xây dựng đời 
sống văn hóa phong phú, lành mạnh và nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 
trên địa bàn xã./.

Lưu Phượng
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Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là một bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra trên 
lợn. Bệnh gây sốt cao, xuất huyết nặng và có thể 
gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Bệnh này chỉ 
lây nhiễm trên loài lợn (bao gồm lợn rừng và lợn 
nhà), không gây bệnh cho các loài động vật khác. 
Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi không lây nhiễm và 
gây bệnh cho người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
và nhận thức chưa đầy đủ về bệnh DTLCP nên 
thời gian qua rất nhiều người tiêu dùng có tâm 
lý hoang mang về việc sử dụng thịt lợn, một số 
người còn có tâm lý e ngại khi ăn thịt lợn hoặc 
quay sang sử dụng các loại thực phẩm khác. 
Chúng tôi xin cung cấp tới bạn đọc một số đặc 
điểm chính của bệnh DTLCP và lựa chọn thịt lợn 
an toàn, cụ thể:

1. Đặc điểm của bệnh Dịch tả lợn Châu phi:

 - Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là một bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra trên 
lợn. Bệnh gây sốt cao, xuất huyết nặng và có thể 
gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Bệnh này chỉ 
lây nhiễm trên loài lợn (bao gồm lợn rừng và lợn 
nhà), không gây bệnh cho các loài động vật khác. 
Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi không lây sang người.

- Bệnh lây trực tiếp từ lợn mắc bệnh sang 
lợn khỏe mạnh và có thể lây lan gián tiếp thông 
qua thức ăn thừa dùng để chăn nuôi, phương 

tiện, dụng cụ chăn nuôi, quần áo có chứa chất 
mang vi rút....

- Vi rút gây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có sức 
đề kháng cao với môi trường. Ở nhiệt độ phòng, 
vi rút trong huyết thanh lợn sống được 18 tháng, 
vi rút trong máu giữ trong tủ lạnh có thể sống đến 
6 năm. Ở nhiệt độ càng lạnh thì vi rút càng tồn tại 
lâu. Nhưng trong điều kiện nhiệt độ cao thì virus 
nhanh chóng bị tiêu diệt (20 phút khi nấu ở nhiệt 
độ 500C; 2 phút khi nấu ở nhiệt độ 900C và dưới 
1 phút ở nhiệt độ 1000C).

- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cần được chẩn 
đoán phân biệt đối với một số bệnh khác trên lợn 
như Dịch tả lợn cổ điển, Tai xanh lợn, Đóng dấu 
lợn, Phó thương hàn và một số bệnh gây xuất 
huyết trên lợn.

- Hiện nay, chưa có vắc xin phòng bệnh và 
chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh Dịch tả lợn 
Châu Phi cho lợn. 

- Bệnh Dịch tả lợn châu Phi KHÔNG lây 
nhiễm và gây bệnh cho người

- An toàn sinh học nghiêm ngặt trong khu 
chăn nuôi lợn là giải pháp tối ưu để ngăn chặn sự 
thâm nhập của Dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện 
nghiêm túc “5 không” theo đúng quy định của 
Luật Thú y: Không giấu dịch, không mua bán, vận 
chuyển lợn bệnh, lợn chết, Không giết mổ, tiêu 
thụ thịt lợn bệnh, lợn chết, không vứt lợn chết ra 
môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa chưa 
qua xử lý nhiệt.

2. Lựa chọn thịt lợn an toàn

Tính đến thời điểm này, các đàn lợn nhiễm 
bệnh (1.401 con lợn/60 hộ chăn nuôi) trên địa 
bàn thành phố đã được kịp thời phát hiện, xét 
nghiệm chẩn đoán, thực hiện tiêu hủy và áp dụng 
đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo 
đúng quy định.

Đã có hơn 200 bệnh lây truyền từ động vật 
sang người được mô tả, và những bệnh này có 
thể được phân loại theo dạng và tác nhân gây 

PHÒNG CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI VÀ TIÊU DÙNG THỊT LỢN AN TOÀN
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MỘT SỐ LƯU Ý VỀ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN AN TOÀN SINH HỌC

bệnh, như vi khuẩn, vi-rút, ký sinh trùng, nấm 
hay các tác nhân truyền nhiễm khác. Bệnh lây 
truyền từ động vật sang người gây quan ngại 
ngày càng tăng cho sức khỏe con người. Người 
tiêu dùng cần lựa chọn, sử dụng thịt lợn như thế 
nào để an toàn:

- Chỉ nên mua thực phẩm từ các nguồn hàng 
phải có nguồn gôc xuất xứ rõ ràng,  tại các điểm 
bán thực phẩm sạch, an toàn, các quầy hàng bán 
thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm soát đầy đủ 
theo quy định.

- Khi sử dụng thực phẩm cần phải được nấu 
chín, không ăn các món tái, tiết canh, tuyệt đối 
không sử dụng thịt đã biến chất, ôi hỏng để chế 
biến thức ăn.

- Các loại thịt còn tươi ngon phải có màu sắc 
và mùi đặc trưng, không có mùi hôi, mùi lạ, bề mặt 
khô ráo không rỉ nước, có độ đàn hồi tốt (khi ấn 
ngón tay vào bề mặt miếng thịt lúc bỏ ngón tay ra 

thì vết lõm nhanh chóng mất đi). Không nên mua 
thịt có những dấu hiệu bất thường, khác lạ.

- Thịt lợn sạch có màu hồng tươi, lớp mỡ 
dày (1.5- 2cm), không rỉ nước. Thịt lợn chứa 
hormone tăng trưởng, tạo nạc có lớp da mỏng, 
căng khác thường, phần nạc gần sát với da, mỡ 
rất ít và màu sắc sẫm hơn thịt bình thường. Khi 
chế biến, thịt ra nhiều nước, mùi vị không thơm 
đặc trưng của thịt lợn, nấu chín thì màu sắc lại 
nhợt nhạt.

- Người tiêu dùng có thể phân biệt được thịt 
lợn có nhiễm sán hay không qua nhìn vào những 
cơ vận động nhiều như cơ gốc lưỡi, phần thịt cơ 
đùi. Khi mua thịt về, nếu nhận thấy thịt có những 
đốm trắng to bằng đầu kim thì đó chính là thịt đã bị 
nhiễm giun xoắn. Đồng thời, nếu nhận thấy trong 
thớ thịt có hình sợi hoặc hình bầu dục to bằng hạt 
gạo, màu trắng hoặc ngà ngà xám nằm song song 
với thớ thịt thì đó là thịt đã bị nhiễm sán./. 

Cấn Xuân Minh

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả 
lợn Châu Phi, gây tổn thất lớn cho ngành chăn 
nuôi nước ta, song song với việc phòng chống 
dịch bệnh, người chăn nuôi cần thực hiện chăn 
nuôi an toàn sinh học để tiếp tục duy trì, ổn 
định, phát triển đàn lợn, đáp ứng yêu cầu cung 
cấp thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu, bảo vệ sức khỏe cộng động và bảo 
vệ môi trường.

Chăn nuôi an toàn là việc áp dụng đồng bộ 
các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc của vật 
nuôi với các mầm bệnh. Một số lưu ý về kỹ thuật 
chăn nuôi lợn an toàn sinh học như sau:

1. Yêu cầu về chuồng trại
Vị trí xây dựng trang trại phải phù hợp với 

quy hoạch của địa phương, hoặc được các cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép. 
Khoảng cách từ trang trại đến trường học, bệnh 
viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông 
người, đường giao thông chính, nguồn nước mặt 
tối thiểu 100m; cách nhà máy chế biến, giết mổ 
lợn, chợ buôn bán lợn tối thiểu 1 km. Nơi xây dựng 
trang trại phải có nguồn nước sạch; đảm bảo điều 
kiện xử lý chất thải theo quy định.

Trại chăn nuôi phải có tường hoặc hàng rào 
bao quanh nhằm kiểm soát được người và động 
vật ra vào trại và phải bố trí riêng biệt các khu: 
khu chăn nuôi; khu vệ sinh, sát trùng thiết bị chăn 
nuôi; khu cách ly lợn ốm... Phải có hố khử trùng ở 
cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chuồng nuôi và tại 
lối ra vào mỗi dãy chuồng nuôi.

Chuồng nuôi lợn phải bố trí hợp lý theo các 
kiểu chuồng về vị trí, hướng, kích thước, khoảng 
cách giữa các dãy chuồng. Nền chuồng phải đảm 
bảo không trơn trượt và phải có rãnh thoát nước, 
có độ dốc từ 3-5%.
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Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến 
khu xử lý chất thải phải kín, đảm bảo dễ thoát 
nước và không trùng với đường thoát nước khác.

Các thiết bị, dụng cụ chứa thức ăn, nước 
uống phải đảm bảo không gây độc và dễ vệ sinh 
tẩy rửa. Các dụng cụ khác trong chuồng phải đảm 
bảo dễ vệ sinh, tẩy rửa sau mỗi lần sử dụng.

Các kho thức ăn, kho thuốc thú y, kho hoá 
chất và thuốc sát trùng, kho thiết bị, ... phải được 
thiết kế đảm bảo thông thoáng, không ẩm thấp và 
dễ vệ sinh, tiêu độc khử trùng.

2. Yêu cầu về con giống
Lợn giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ 

ràng, khoẻ mạnh, có đầy đủ giấy kiểm dịch và phải 
có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. 
Trước khi nhập đàn, lợn phải được nuôi cách ly 
theo quy định hiện hành.

Lợn giống sản xuất tại cơ sở phải thực hiện 
công bố tiêu chuẩn. Chất lượng con giống phải bảo 
đảm đúng tiêu chuẩn đã công bố. Lợn giống phải 
được quản lý và sử dụng phù hợp theo quy định 
hiện hành.

3. Yêu cầu về thức ăn, nước uống
Thức ăn sử dụng cho chăn nuôi lợn phải đảm 

bảo tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn 
và khẩu phần ăn của các loại lợn.

Không sử dụng thức ăn thừa của đàn lợn đã 
xuất chuồng, thức ăn của đàn lợn đã bị dịch cho 
đàn lợn mới. Bao bì, dụng cụ đựng thức ăn của 
đàn lợn bị dịch bệnh phải được tiêu độc, khử trùng.

Nước dùng cho lợn uống phải đảm bảo tiêu 
chuẩn chất lượng. Thành phần vô cơ (Asen, xianua, 
chì và thủy ngân), vi sinh vật (vi khuẩn hiếu khí và 
coliform tổng số) dưới mức cho phép.

4. Chăm sóc, nuôi dưỡng
Các trại chăn nuôi phải áp dụng quy trình 

chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp với các loại lợn và 
giai đoạn sinh trưởng phát triển.

5. Yêu cầu về vệ sinh thú y
Chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra 

vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi và chuồng nuôi 
phải bổ sung hoặc thay hàng ngày.

Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào 
trại chăn nuôi, khu chăn nuôi phải đi qua hố khử 
trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi 
người trước khi vào khu chăn nuôi phải thay quần 

áo, giầy dép và mặc quần áo bảo hộ của trại.
Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh 

khu chăn nuôi, các chuồng nuôi ít nhất 2 tuần/1 
lần; phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn 
nuôi và các dãy chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi 
không có dịch bệnh, và ít nhất 1 lần/ngày khi có 
dịch bệnh; phun thuốc sát trùng trên lợn 1 lần/
tuần khi có dịch bệnh bằng các dung dịch sát trùng 
thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và 
vệ sinh cống rãnh trong khu chăn nuôi ít nhất 1 
lần/tháng.

Không vận chuyển lợn, thức ăn, chất thải hay 
vật dụng khác chung một phương tiện; phải thực 
hiện sát trùng phương tiện vận chuyển trước và 
sau khi vận chuyển. Phải vệ sinh máng ăn, máng 
uống hàng ngày.

Có biện pháp để kiểm soát côn trùng, loài 
gặm nhấm và động vật khác (nếu có) trong khu 
chăn nuôi. Khi sử dụng bẫy, bả phải có biển thông 
báo và ghi sơ đồ chi tiết vị trí đặt bẫy, bả và thường 
xuyên kiểm tra thu gom để xử lý.

Thực hiện các quy định về tiêm phòng cho 
đàn lợn theo quy định. Trong trường hợp trại có 
dịch, phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành 
về chống dịch.

Áp dụng phương thức chăn nuôi “cùng vào 
cùng ra” theo thứ tự ưu tiên cả khu, từng dãy, 
từng chuồng, từng ô. Sau mỗi đợt nuôi phải làm 
vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn 
nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi 
đưa lợn mới đến. Trong trường hợp trại bị dịch, 
phải để trống chuồng ít nhất 21 ngày (đối với cơ 
sở chăn nuôi bị dịch tả lợn châu Phi phải để trống 
chuồng  ít nhất 30 ngày).

6. Xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
Các trại chăn nuôi bắt buộc phải có hệ thống 

xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi. Chất thải 
rắn phải được thu gom hàng ngày và xử lý bằng 
nhiệt, hoặc bằng hoá chất, hoặc bằng chế phẩm 
sinh học phù hợp. Chất thải rắn trước khi đưa ra 
ngoài phải được xử lý đảm bảo vệ sinh dịch tễ theo 
quy định hiện hành của thú y. Chất thải lỏng phải 
được xử lý bằng hoá chất hoặc bằng phương pháp 
xử lý sinh học phù hợp./.

Cục Chăn nuôi
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NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2019) 
1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 01 và 05 khu vực ảnh hưởng của áp cao 

lục địa tăng cường nén rãnh áp thấp, trời nhiều 
mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Những 
ngày khác khu vực chịu ảnh hưởng áp cao lục địa 
có cường độ ổn định sau suy yếu.

 2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 01 và 05, 06: Nhiều mây, có mưa, mưa 

rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông bắc cấp 2. 
Ngày 02, 03: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa 

nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Gió Đông đến 

Đông nam cấp 2.
Những ngày còn lại: Nhiều mây, đêm có mưa 

vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm 
mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2.

Nhiệt độ trung bình:     22.5 - 23.5oC.
Nhiệt độ cao nhất:        28 - 30oC.
Nhiệt độ thấp nhất:      16 - 18oC.
Lượng mưa phổ biến:   5 - 15 mm.
Độ ẩm trung bình:	        82 - 87%.
Tổng số giờ nắng:        20 - 25 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc bộ 

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội ban hành 
Quyết định số 346/QĐ-UBND, về việc Quy chế 
hoạt động chợ thương mại điện tử sản phẩm nông 
nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi TP Hà Nội.

Theo đó, Quy chế này gồm 10 nội dung 
quy định các yêu cầu bắt buộc áp dụng đối với 
hoạt động mua bán và hoạt động khác trên chợ 
thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an 
toàn, sản xuất theo chuỗi trên địa bàn Hà Nội 
có tên là www.chonhaminh.gov.vn. Các tổ chức, 
cá nhân, doanh nghiệp tham gia giao dịch trên 
chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp 
an toàn, sản xuất theo chuỗi trên địa bàn Hà Nội 
có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế 
này. Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này 
phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành 
của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào chợ 
phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, 
tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế 
của chợ thương mại điện tử.

Đáng chú ý, Quy chế quy định rõ các nguyên 
tắc. Chẳng hạn, nguyên tắc bảo mật: Thông tin 
cá nhân của thành viên, thông tin giao dịch trên 
www.chonhaminh.gov.vn được bảo mật theo quy 
định của pháp luật. Việc thu thập và sử dụng mọi 
thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện 
khi có sự đồng ý của các bên liên quan, trừ những 
trường hợp pháp luật yêu cầu. Không sử dụng, 
không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên 
thứ ba nào về thông tin của thành viên khi không 
có sự cho phép đồng ý của thành viên.

Một điểm cũng đáng chú ý về phạm vi sử 
dụng thông tin, www.chonhaininh.gov.vn sử dụng 
thông tin thành viên cung cấp để: Thực hiện và 
quản lý giao dịch cho khách hàng; thực hiện và 
quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin 
khuyến mại tới khách hàng như gửi các cập nhật 
mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới 
liên quan đến hàng hóa của www.chonhaminh.
gov.vn; cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi 
dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng; quản 
lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu 
của thành viên để xây dựng chính sách phục vụ 
khách hàng phù hợp; tiếp nhận thông tin, góp ý, 
đề xuất, khiếu nại... của các thành viên nhằm cải 
thiện chất lượng dịch vụ www.chonhaminh.gov.vn; 
ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người 
dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo 
thành viên; liên lạc và giải quyết với các thành viên 
khi có yêu cầu.

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành 
viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên 
quan đến giao dịch tại www.chonhaminh.gov.
vn. Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giao 
dịch. Không ai có quyền xâm phạm vào thông tin 
cá nhân của thành viên; trừ trường hợp có yêu 
cầu của cơ quan quản lý, cơ quan công an điều 
tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào 
đó của khách hàng, www.chonhaminh.gov.vn có 
trách nhiệm hợp tác, cung cấp hồ sơ, tài liệu, 
thông tin./.

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

HÀ NỘI: CỤ THỂ HÓA QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CHỢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN, SẢN XUẤT THEO CHUỖI
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Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 28/KH-
QLCL, phát triến các chuỗi cung ứng bền vững cho 
các sản phẩm nông sản an toàn năm 2019.

Theo đó, Chi cục Quản lý chất lượng nông 
lâm sản và thủy sản Hà Nội đề ra một số chỉ tiêu 
thực hiện trong năm cần đạt được: 100% cán bộ 
quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) các cấp được 
đào tạo tập huấn trang bị đầy đủ kiến thức để 
tổ chức triển khai xây dựng, phát triển các chuỗi 
cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn. 
Người sản xuất, chế biến, lưu thông, kinh doanh 
trong các chuỗi ngành hàng được phổ biến, hướng 
dẫn về hợp tác, liên kết trong sản xuất tiêu thụ 
nông sản an toàn. Người tiêu dùng được hướng 
dẫn lựa chọn, nhận diện các sản phẩm thuộc chuỗi 
cung ứng thực phẩm an toàn.

Bên cạnh đó, duy trì, tăng mới hơn 20% so 
với năm 2018 các chuỗi nông, lâm, thủy sản an 
toàn. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, quảng bá, giới 
thiệu, kết nối sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm 
đảm bảo an toàn. Phấn đấu 80% số chuỗi sản 
xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn tham 
gia hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy 
xuất nguồn gốc. Từng bước phát triển, quản lý 
thương mại điện tử cho sản phẩm nông, lâm, sản 
thuỷ sản thực phẩm. Duy trì các chuỗi đã được 
chứng nhận và hỗ trợ mới ít nhất 5 chuỗi áp dụng 
chương trình quản lý chất lượng tiên tiến HACCP.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Chi cục Quản 
lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội 
sẽ có giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
của chính quyền địa phương trong việc thay đổi 
phương thức sản xuất truyền thống bằng việc tổ 
chức sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất, sơ 

chế, chế biến đến lưu thông tiêu thụ. Tổ chức 
đào tạo, đào tạo nâng cao cho cán bộ quản lý 
ATTP các cấp nhằm trang bị đầy đủ kiến thức để 
tổ chức triển khai xây dựng, phát triển các chuỗi 
cung ứng thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn. 
Triển khai tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các 
chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, phát triển sản xuất, phát triển hợp 
tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, nông nghiệp hữu cơ, hệ thống quản lý chất 
lượng tiên tiến, bảo đảm chất lượng, ATTP. Xây 
dựng mới và tiếp tục triển khai các chương trình, 
đề án, dự án, mô hình về ATTP được phê duyệt.

Cùng với đó, xây dựng và phát triển các chuỗi 
nông, lâm, thủy sản an toàn kết hợp với thực hiện 
các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, 
phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm, nông nghiệp khuyến khích ứng 
dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thực 
hành nông nghiệp tốt, chương trình quản lý chất 
lượng tiến tiến, xây dựng hạ tầng nông thôn TP 
Hà Nội hỗ trợ cho công tác ATTP, chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Ngoài ra, Chi cục đổi mới và đa dạng hóa các 
hoạt động tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan 
báo chí của Trung ương và Hà Nội thực hiện các 
chương trình, chuyên mục, phóng sự, viết tin, bài 
tuyên truyền về các chuỗi cung ứng thực phẩm 
an toàn, quảng bá, nhận diện các sản phẩm trong 
chuỗi, thúc đẩy hoạt động sản xuât tiêu thụ nông 
sản an toàn, đồng thời, công khai các cơ sở không 
đảm bảo ATTP để người tiêu dùng biết.../

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội vừa ban 

hành Công văn số 97/CNTY-QLDB về triển khai 

phun thuốc diệt ruồi, muỗi và côn trùng phòng 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Nhằm tiêu diệt vật chủ trung gian mang mầm 

bệnh, truyền bệnh cho gia súc, gia cầm, ngăn 

ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan rộng trên 

địa bàn Thành phố. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Hà Nội triển khai đợt phun thuốc diệt ruồi, muỗi 

và côn trùng phòng, chống bệnh DTLCP từ ngày 

HÀ NỘI: BẢO ĐẢM 100% CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯỢC TẬP HUẤN KIẾN THỨC 
PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG SẢN AN TOÀN

TRIỂN KHAI PHUN THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI VÀ CÔN TRÙNG PHÒNG CHỐNG 
BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 
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Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản vừa ban hành Kế hoạch số 29/KH-QLCL 
về tăng cường công tác đảm bảo ATTP tại chợ 
đầu mối nông sản trên địa bàn thành phố Hà Nội 
năm 2019.

Theo đó, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện 
các quy định về đảm bảo ATTP; Tập huấn các kiến 
thức đảm bảo ATTP cho các đối tượng quản lý, ban 
quản lý chợ, chủ hộ và người trực tiếp sản xuất, 
kinh doanh nông lâm sản thủy sản thực phẩm tại 
chợ; Tăng cường, đa dạng hóa công tác tuyên 
truyền, vận động người sản xuất, doanh nghiệp tại 
chợ đảm bảo ATTP bằng nhiều hình thức; Tổ chức 
hội thảo, hội nghị quảng bá, tăng cường kỹ năng 
nhận diện sản phẩm an toàn và chuỗi giá trị cho 
doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đồng thời, tăng cường điều kiện đảm bảo 
ATTP trong kinh doanh nông lâm thủy sản tại chợ: 
Rà soát, khảo sát, đánh giá điều kiện đảm bảo 
ATTP tại các chợ đầu mối và chợ có tính chất đầu 
mối trên địa bàn; Hướng dẫn, hỗ trợ ban quản lý 
chợ, các hộ kinh doanh trong chợ đáp ứng các tiêu 
chí, điều kiện đảm bảo ATTP về điều kiện cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận 
chuyển, yêu cầu về quản lý chất lượng bảo đảm 
ATTP;... Nâng cao năng lực cho ban quản lý chợ 
về việc kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh 
trong việc tuân thủ các quy định về bảo đảm ATTP 
tại chợ.

Tăng cường hoạt động kiểm soát, truy xuất 
nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy kinh doanh 
tại chợ, trong đó, thí điểm ứng dụng hệ thống 
thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn 
gốc nông sản thực phẩm kinh doanh tại chợ đầu 
mối và trang bị thiết bị truy xuất nguồn gốc công 
cộng tại chợ để người tiêu dùng kiểm tra, truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm.

Ngoài ra, tăng cường thanh, kiểm tra, phối 
hợp liên ngành, kiểm tra, giám sát việc chấp hành 
các quy định ATTP đối với các cơ sở, sản phẩm 
nông lâm thủy sản được kinh doanh, phân phối, 
quản lý truy xuất nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là 
kiểm tra, kiểm soát hàng hóa từ các tỉnh thành phố 
đưa vào chợ nhằm kịp thời phát hiện các hành vi 
phạm quy định về ATTP, sản phẩm nông lâm thủy 
sản không đảm bảo chất lượng trước khi tiêu thụ 
trên thị trường. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở 
có sai phạm quy định về điều kiện đảm bảo ATTP.

Thực hiện lấy mẫu kiểm tra, giám sát chất 
lượng ATTP đối với sản phẩm nông lâm thủy sản, 
tập trung vào các chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh, 
thuốc BVTV cấm ngoài danh mục; các chỉ tiêu chất 
lượng, ATTP đối với sản phẩm sơ chế, chế biến 
có nguy cơ cao; Tăng cường hoạt động kiểm tra 
nhanh các chỉ tiêu ATTP tại chợ nhằm cảnh báo 
nguy cơ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm không 
đảm bảo ATTP theo quy định./. 

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội) 

ĐẢM BẢO ATTP TẠI CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2019 

25/3/2019 đến 05/4/2019.
Đối tượng phun: Cơ sở chăn nuôi lợn tập 

trung; hộ gia đình có chăn nuôi lợn; cơ sở sản xuất 
lợn giống; cơ sở giết mổ lợn; cơ sở sơ chế, chế 
biến thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn; ổ dịch cũ, 
nơi nguy cơ cao; Chợ buôn bán lợn và sản phẩm 
của lợn; các khu sơ chế, nước thải của nhà hàng, 
khách sạn, bếp ăn tập thể; Địa điểm thu gom lợn 
và sản phẩm của lợn để buôn bán, kinh doanh, nơi 
cách ly kiểm dịch lợn và sản phẩm của lợn; Khu 
vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy lợn và sản phẩm của 
lợn nhiễm, nghi nhiễm mầm bệnh; khu vực thu 
gom, xử lý chất thải của lợn, bãi rác tập trung; 
Đường làng, ngõ xóm, cống rãnh, nơi thu gom hố 
ủ phân (tập trung các khu vực có ổ dịch, nơi nguy 
cơ cao, khu vực chăn nuôi lợn tập trung).

Đề nghị UBND các quận, huyện và thị xã ban 

hành văn bản chỉ đạo tổ chức, triển khai tới các 
ban, ngành, đoàn thể chính trị, các xã, phường, 
thị trấn phối hợp tốt với Trạm Chăn nuôi và Thú y 
trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng 
dẫn phun thuốc diệt ruồi, muỗi và côn trùng đảm 
bảo đúng kỹ thuật, đúng đối tượng và thực hiện 
theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc 
thu hồi, quản lý vỏ chai thuốc sát trùng sau khi sử 
dụng tiêu hủy đúng theo quy định, không gây ô 
nhiễm môi trường; Chỉ đạo đài truyền thanh thông 
tin tuyên truyền, phát động mục đích, ý nghĩa 
của việc phun thuốc diệt ruồi, muỗi và côn trùng 
phòng, chống bệnh DTLCP; Hỗ trợ kinh phí kịp thời 
để công tác phun thuốc diệt ruồi, muôi, côn trùng 
phòng, chống bệnh DTLCP đạt kết quả cao./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội) 
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CÔNG VIỆC NHÀ NÔNG THÁNG 4
1. Cây trồng, bảo vệ thực vật
- Chăm sóc lúa, rau màu vụ xuân, chú ý kiểm 

tra phòng trừ sâu bệnh và chống hạn cho lúa, 
đảm bảo đủ nước tưới dưỡng, bón đón đòng cho 
lúa xuân. Chú ý phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt đề 
phòng các đối tượng sâu bệnh chủ yếu ở vụ xuân 
là bệnh đạo ôn, rầy nâu và sâu đục thân.

- Chiết ghép giống cây ăn quả, cây lâm 
nghiệp, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại quả, 
phun thuốc chống rụng quả cho nhãn, bưởi, 
cam, quýt.

- Chăm sóc rau màu vụ hè: thụ phấn bổ sung 
cho bầu, bí, mướp.

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi 
diễn biến của sâu bệnh hại và tổ chức phòng trừ 
kịp thời. Chú ý bệnh đạo ôn, rầy nâu, sâu đục thân 
hại lúa; sâu cuốn lá, sâu khoang, sâu đục quả, 
bệnh gỉ sắt, bệnh sương mai hại đậu tương; sâu 
cuốn lá, sâu khoang, bệnh đốm lá, bệnh héo xanh 
hại lạc; bệnh giả sương mai, bệnh phấn trắng, bọ 
trĩ, rệp muội hại cây họ bầu bí; sâu cắn lá, rệp cờ, 
sâu đục thân, đục bắp, bệnh đốm lá, khô vằn hại 
ngô; bọ xít, sâu đục cành, nhện lông nhung hại 
nhãn, vải; rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa, nhện vàng 
hại cây ăn quả có múi; rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít 
muỗi, bệnh đốm lá hại chè; bệnh đốm lá, sâu đục 
nụ hại cây hoa hồng, hoa cúc. 

2. Chăn nuôi, thú y
- Chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi, tăng 

cường dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất nhằm 
nâng sức khỏe vật nuôi. Có các biện pháp ổn định 
tiểu khí hậu môi trường chuồng nuôi, tránh stress 
ảnh hưởng tới đàn vật nuôi trong giai đoạn thời 
tiết chuyển mùa.

- Thống kê đàn gia súc, gia cầm thời điểm 
ngày 01 tháng 4.

- Kiểm tra, giám sát dịch bệnh cho đàn vật 
nuôi, phòng ngừa các bệnh do thời tiết chuyển 
mùa trên đàn gia súc như chướng hơi dạ cỏ ở trâu 
bò, bệnh Tụ huyết trùng, tiêu chảy, viêm phổi,…

- Nuôi vỗ béo đàn trâu, bò thịt, gột vịt con 
nuôi thời vụ, tuyển chọn, bổ sung đàn gà sinh sản.

- Đây là thời điểm thích hợp trồng các loại cỏ 
làm thức ăn cho gia súc như Mulato, VA06, Ghine,…

3. Thủy sản
- Cho cá Trắm cỏ, Mè trắng, Mè hoa đẻ chính vụ.
- Chuẩn bị nhà sinh sản cho Ba ba đẻ trứng.
- Tiếp tục nuôi vỗ ếch bộ mẹ; kiểm tra và 

cho ếch sinh sản. Ương nuôi ếch giống, ếch 
thương phẩm

- Cho cá rô phi đẻ, chuẩn bị giai ương cá.
- Ương nuôi tôm càng xanh giống. 
- Phòng bệnh cho động vật thuỷ sản khi thời 

tiết chuyển mùa: vệ sinh môi trường, tăng cường 
dinh dưỡng cho cá nuôi, cho cá ăn thuốc phòng 
bệnh định kỳ. Phòng bệnh đốm đỏ, xuất huyết 
trên cá chép, trắm cỏ.

- Kiểm tra và cho cá trôi đẻ vào cuối tháng. 
4. Thủy lợi
Tiếp tục tập trung tưới dưỡng cho lúa xuân ở 

giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng. Kiểm tra các công 
trình thủy lợi trước mùa mưa lũ, đẩy nhanh tiến 
độ thi công các công trình thủy lợi như khơi thông 
nạo vét các tuyến kênh tiêu, cầu cống, trạm bơm. 
Xây dựng phương án phòng chống thiên tai của 
từng hệ thống công trình thủy lợi, đê kè, có 
chương trình huấn luyện, phổ biến rộng rãi, phân 
công trách nhiệm đối với các cấp, các ngành và 
nhiệm vụ cụ thể của toàn dân khi thiên tai  xảy ra 
tại địa phương./.

TTKN 

Câu hỏi: Gia đình tôi có trồng 2 sào bí xanh, 
cây cách cây 1,5m và hàng cách hàng 1,2m. Cây 
phát triển rất tốt nhưng rất ít quả. Xin hỏi chuyên 
gia nguyên nhân và cách khắc phục?

Trả lời: Ruộng bí xanh như mô tả người ta gọi 
là bí bị “lốp” có nghĩa là sinh trưởng sinh dưỡng lấn 
át sinh trưởng sinh thực hay phát triển thân lá lấn 

át quá trình phát triển hoa, quả. Để khắc phục hiện 
tượng này bạn cần tỉa bớp các lá ở phần gốc gây 
đồng thời bổ sung phân bón giầu lân rễ tiêu như 
DAP bằng cách hòa loãng phân bón này và tưới vào 
gốc cây, tăng cường  phân kaly và đồng thời ngừng  
bón phân đạm. Kinh nghiệm ở nhiều địa phương 
phun chế phẩm chứa Bo để kích thích phân hóa 

CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP
TS. NGÔ VĨNH VIỄN - NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN BVTV 
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Tận dụng lợi thế ao, hồ và ruộng trũng, Hà 
Nội đã tập trung phát triển nhiều mô hình nuôi 
trồng thủy sản cho giá trị kinh tế cao, bảo đảm 
chất lượng và thân thiện môi trường.

Hiện nay, mô hình nuôi cá “sông trong ao” 
không còn xa lạ với nông dân ngoại thành Hà Nội. 
Chia sẻ về mô hình này, ông Phan Nhân Lợi (thôn 
Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) cho biết: 
”Được sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến nông Hà 
Nội, gia đình tôi đã đào ao thực hiện mô hình nuôi 
cá “sông trong ao”. Mô hình nuôi cá này có tỷ lệ 
sống cao, cá lớn đồng đều, tăng trưởng nhanh, 
cho thu nhập từ 220 đến 250 triệu đồng/ha/vụ, 
cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với nuôi cá trong ao 
thông thường”.

Phát huy tiềm năng này, xã Vạn Thắng 
(huyện Ba Vì) cũng đã tạo điều kiện cho người dân 
địa phương chuyển đổi 2ha ruộng trũng để thực 
hiện mô hình nuôi cá rô phi đơn tính Novit thả 
ghép với giống cá chép V1. Nhờ nuôi theo hướng 
an toàn, đúng quy trình từ việc xử lý môi trường, 
phòng bệnh có sự giám sát, kiểm soát nguồn thức 
ăn nên tỷ lệ cá sống cao, đạt 83%, trọng lượng cá 
khi thu hoạch đạt hơn 0,9kg/con. Sau khi trừ chi 
phí, trung bình người dân nuôi cá rô phi đơn tính 
lãi hơn 70 triệu đồng/ha/vụ.

Đến nay, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện 
nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả kinh 
tế cao, thân thiện môi trường và đang từng bước 
được nhân rộng, như: Nuôi ba ba thương phẩm 
ứng dụng phương pháp chọn lọc giới tính bảo đảm 
vệ sinh an toàn thực phẩm; nuôi tôm càng xanh 
tiêu đực; nuôi cá chép theo hướng hữu cơ tại các 
huyện Chương Mỹ, Gia Lâm, Thanh Trì, Ứng Hòa, 
Ba Vì, Thanh Oai, Mỹ Đức...

Nhờ tích cực mở rộng diện tích, toàn thành 
phố đã có 21.000ha mặt nước nuôi trồng thủy sản. 
Trong đó, một số vùng nuôi trồng thủy sản quy mô 
lớn tập trung tại các huyện: Ba Vì, Phú Xuyên…, 
thu hút sự tham gia của hơn 18.000 hộ gia đình, 

23 hợp tác xã thủy sản và 17 cơ sở sản xuất con 
giống. Về đối tượng nuôi, ngoài các loại cá truyền 
thống như: Trắm cỏ, chép, trôi, mè, cá rô phi, một 
số nơi đã đưa vào nuôi một số loài thủy sản đặc 
sản như: Cá lăng, trắm đen, chép giòn... Đến nay, 
diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành 
phố được ứng dụng làm giàu ôxy bằng quạt nước 
là 4.200ha; sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý 
môi trường nước hơn 600ha; sử dụng công nghệ 
Biofloc gần 12ha...

Theo tính toán, sản lượng nuôi trồng thủy 
sản toàn thành phố đạt hơn 110.000 tấn/năm. Tuy 
nhiên, mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu 
tiêu dùng của người dân Hà Nội. Để đáp ứng nhu 
cầu của người dân, trong định hướng đến năm 
2020, thành phố cho phép xây dựng hạ tầng vùng 
nuôi trồng thủy sản tập trung 110ha tại huyện Mỹ 
Đức, 34ha tại huyện Ba Vì, 112ha tại huyện Ứng 
Hòa, 160ha tại huyện Chương Mỹ... Đồng thời, 
thành phố hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng, trang 
thiết bị, giống cá bố mẹ cho 2 cơ sở sản xuất giống 
cá rô phi với công suất 50 triệu con giống/năm. 
Cùng với đó, thành phố khuyến khích xây dựng 
các mô hình nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn 
VietGAP; quy hoạch và xây dựng hạ tầng các chợ 
đầu mối thủy sản để thúc đẩy kênh phân phối, giải 
quyết đầu ra cho người nuôi trồng thủy sản.

Qua tìm hiểu, nhiều địa phương cũng đã tạo 
điều kiện cho người dân khai thác hợp lý, chuyển 
đổi sử dụng hiệu quả quỹ đất nông nghiệp và tận 
dụng mặt nước ao, hồ để đẩy mạnh phát triển nuôi 
trồng thủy sản theo hướng nâng cao cả về năng 
suất, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Các huyện cũng tổ chức liên kết sản xuất theo 
chuỗi, từ cung ứng giống, vật tư đầu vào, kỹ thuật 
nuôi đến chế biến thủy sản; phát triển mạnh nuôi 
thâm canh ứng dụng công nghệ cao, quy trình 
thực hành nuôi tốt, an toàn sinh học, bảo vệ môi 
trường sinh thái.../. 

NT (Theo Báo Hà Nội mới)

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO

mầm hoa và tăng cường sức sống của hạt phấn 
cũng có thể khắc phục hiện tượng này. Một số chế 
phẩm thường dùng như: Siêu canxi Bo, Bo Max…

Bí xanh là loại cây trồng thuộc nhóm hoa đơn 
tính, có hoa đực và hoa cái mọc ở chồi nách lá. 
Khi nở hoa nếu có nhiều ong, bướm thì chúng sẽ 

giúp thụ phấn cho hoa cái. Nhưng nếu không có 
ong bướm thụ phấn cho cây do dùng nhiều thuốc 
hóa học trừ sâu thì cây cũng ít quả. Do vậy cần thụ 
phấn bổ sung bằng cách lấy chổi đánh phấn thu 
phấn từ hoa đực và quết vào nhụy hoa cái cũng 
góp phần làm cho bí xanh đậu nhiều quả hơn./. 
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Đối với mặt hàng lương thực: Trên thị 
trường, giá bán lẻ các mặt hàng gạo giảm nhẹ khoảng 
500 - 1.000 đ/kg so với thời điểm tháng trước. Gạo 
Xi dẻo có giá từ 12.000 – 13.000đ/kg,  Bắc thơm số 
7 có giá phổ biến từ 14.000 - 15.000 đ/kg, gạo Điện 
Biên, Hải Hậu dao động từ 15.500 - 17.000 đ/kg, gạo 
nếp cái hoa vàng cũng giảm nhẹ dao động ở mức 
từ 26.000 - 27.000 đ/kg; các mặt hàng đậu đỗ giá 
bán duy trì ổn định, đậu xanh có vỏ giá từ 42.000 - 
45.000 đ/kg, đậu đen giá từ 46.000 - 50.000đ/kg, lạc 
nhân giá bán vẫn phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Dịch 
bệnh diễn ra trên đàn lợn trong thời gian qua đã gây 
ra những tác động đến tâm lý người tiêu dùng, giá 
lợn hơi giảm mạnh ở nhiều địa phương xuống mức từ 
32.000 – 35.000đ/kg. Bên cạnh đó, người tiêu dùng 
quay sang sử dụng các loại thực phẩm khác thay thế 
cho thịt lợn, giá bán các mặt hàng thịt lợn tại các chợ 
giảm mạnh, lượng hàng tiêu thụ chậm thậm chí ế ẩm. 
Thịt mông sấn có giá từ 65.000 - 70.000đ/kg; thịt ba 
chỉ giá từ 70.000 – 75.000đ/kg, thịt bò giá bán vẫn 
dao động từ 240.000 - 280.000 đ/kg; Bên cạnh đó 
giá bán lẻ các mặt hàng gia cầm, thủy cầm phổ biến 
như sau: Gà ta hơi giá từ 100.000 – 120.000 đ/kg, 
gà công nghiệp nguyên con làm sẵn bán từ 55.000 
– 60.000đ/kg, tuy nhiên do nguồn cung dồi dào nên 
các mặt hàng trứng gia cầm, thủy cầm thời gian qua 
lại giảm nhẹ, trứng vịt giá từ 23.000 – 26.000đ/chục, 

trứng gà ta từ 30.000 – 35.000đ/chục. Đối với các 
mặt hàng thủy, hải sản phổ biến như sau: Cá trắm 
giá từ 60.000 - 65.000 đ/kg, Cá rô phi giá 40.000 - 
45.000 đ/kg, cá chép từ 55.000 – 60.000đ/kg, ngao 
giá 18.000 - 20.000 đ/kg.

  Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Với 
nền nhiệt ấm kèm độ ẩm cao đang là điều kiện cho 
diện tích rau màu phát triển, tuy nhiên đang là thời 
điểm giao mùa nên lượng rau xanh cung cấp cho 
thị trường cũng hạn chế, giá một số mặt hàng rau 
đầu và cuối vụ có giá bán cao. Rau muống 4.000 - 
6.000đ/mớ, rau cải mơ giá từ 5.000 – 7.000đ/mớ, 
cà chua dao động ở mức từ 18.000 – 20.000đ/kg, 
Rau cải ngọt giá từ 18.000 – 22.000đ/kg, dưa chuột 
giá 14.000 – 16.000 đ/kg,..Đối với những mặt hàng 
trái cây giá bán ổn định như sau: Dưa hấu có giá từ 
16.000 – 20.000đ/kg, hồng xiêm có giá từ 40.000 - 
45.000 đ/kg, xoài cát chu giá từ 40.000 – 50.000đ/
kg, quýt Sài Gòn giá từ 50.000-55.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay các đia 
phương đã tiến hành chăm sóc lúa xuân, nhu cầu sử 
dụng phâm bón đang tăng cao, tuy nhiên do nguồn 
cung được đảm bảo nên giá bán các mặt hàng vật 
tư nông nghiệp giữ ổn định. Đạm urê ngoại có giá 
từ 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 
4.200 – 4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg; lân 
Văn Điển có giá 3.800 đ/kg./.

NB (TH)

Những ngày gần đây, giá lợn hơi tại thị trường 
Trung Quốc tăng phi mã, đặc biệt khi nước này bước 
đầu công bố những kết quả đạt được trong việc 
khống chế dịch tả lợn Châu Phi.

Số liệu thống kê trên các trang mạng về giá lợn 
hàng đầu Trung Quốc, điển hình là Baidu ngày 11/3 
cho thấy, giá lợn hơi bình quân tại Trung Quốc lên 
15,03 nhân dân tệ/kg, tăng 0,76 nhân dân tệ/kg so 
với ngày trước đó và tăng 2,78 nhân dân tệ/kg so 
với tuần trước. Một số vùng của Trung Quốc lợn hơi 
có giá lên tới 17 nhân dân tệ/kg như tỉnh Tứ Xuyên, 
tương đương 58.000 - 59.000 đồng/kg, mức giá cao 
nhất trong vòng 6 tháng qua.

Trung Quốc bắt đầu ghi nhận ca nhiễm dịch tả 
lợn Châu Phi đầu tiên vào tháng 8/2018, sau đó dịch 
nhanh chóng lây lan ra 28 tỉnh, thành của nước này 
với hàng trăm ổ dịch kéo theo tình trạng ảm đạm 
chung của ngành chăn nuôi khi giá lợn hơi loanh 
quanh ngưỡng 11 - 12 nhân dân tệ/kg suốt thời gian 
dài, tương đương 37.000 - 38.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, khi Chính phủ và Bộ Nông nghiệp 
Trung Quốc bắt đầu công bố những dấu hiệu khả 
quan trong việc không chế dịch tả lợn Châu Phi cộng 
việc nguồn cung dự trữ lợn sống thiếu hụt khiến giá 
lợn hơi tại Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh từ đầu 

tháng 3 năm nay.
Ở một diễn biến khác, theo hãng thông tấn 

Reuters, cổ phiếu các doanh nghiệp chăn nuôi lợn 
Trung Quốc đã tăng cao lên mức kỷ lục khi giới đầu 
tư tại nước này đặt kỳ vọng nguồn cung thịt lợn sẽ 
thiếu hụt và Chính phủ Trung Quốc sẽ có các biện 
pháp hỗ trợ mạnh mẽ cho các nhà sản xuất thịt lợn 
trong thời gian tới.

Tính đến nay, cổ phiếu của Muyuan Foods, nhà 
sản xuất thịt lợn lớn thứ hai Trung Quốc, đã tăng 
hơn 140% trong 6 tháng qua. Trong khi đó, cổ phiếu 
của Jiangxi Zhengbang Technology, nhà sản xuất thịt 
lợn lớn thứ tư Trung Quốc cũng đã tăng hơn 200% 
trong cùng thời gian. Riêng cổ phiếu của Công ty 
Tech-bank Food, chuyên sản xuất thức ăn gia súc và 
chăn nuôi lợn, tăng 140%.

Mặc dù những công ty niêm yết trên chỉ đóng 
góp một phần nhỏ cho sản lượng 700 triệu con lợn 
của Trung Quốc hàng năm nhưng các doanh nghiệp 
này đang có những bước phát triển mạnh mẽ trong 
bối cảnh Chính phủ Trung Quốc có chủ trương 
khuyến khích các kỹ thuật chăn nuôi trang trại hiện 
đại quy mô lớn./.

TX (Theo Báo NNVN) 

SAU DỊCH TẢ CHÂU PHI, GIÁ LỢN HƠI TẠI TRUNG QUỐC TĂNG PHI MÃ



14 Số 09 - Ngày 30 tháng 3 năm 2019

Ngày 28 tháng 3 năm 2019

 (ĐVT: đ/kg)

tt Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi
 Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ Tó
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai  
Thanh 

Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 7.000 7.500 7.300 8.000 7.000 8.000 8.000 7.500 7.800

2 Gạo Khang Dân loại 1 11.000 12.000 10.500 12.000 12.000 11.000 12.500 12.000 12.000 11.500

3 Gạo bắc thơm loại 1 14.000 15.000 14.000 15.000 15.000 14.500 15.500 15.500 15.000 15.000

4 Gạo Xi 23 loại 1 12.000 13.000 12.000 12.500 13.000 12.500 13.500 12.500 12.500 12.500

5 Gạo Điện Biên loại 1 15.000 17.500 16.500 15.500 16.000 17.500 17.500 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 17.000 18.000 16.000 15.500 15.500 17.500 15.500 16.500 16.500

7 Gạo tám Thái loại 1 18.500 20.000 18.000 16.000 18.000 20.000 18.000 20.000 18.000

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng loại 1 25.000 27.000 26.000 25.000 27.000 27.000 27.000 28.000 27.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 32.000 32.000 28.000 30.000 30.000 31.000 30.000

10 Đậu tương loại 1 25.000 24.000 20.000 21.000 24.000 23.000 27.000 22.000 23.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 32.000 45.000 40.000 44.000 43.000 46.000 42.000 42.000

12 Lạc nhân loại 1 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 55.000 50.000 50.000 52.000

13 Đậu đen loại 1 50.000 46.000 46.000 45.000 50.000 45.000 55.000 50.000 40.000 50.000
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tt Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ 
Tó

Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai  
Thanh 

Trì

1 Thịt lợn mông sấn loại 1 65.000 70.000 70.000 65.000 70.000 60.000 75.000 70.000 70.000 70.000

2 Thịt lợn nạc thăn loại 1 70.000 75.000 75.000 75.000 75.000 65.000 80.000 70.000 75.000

3 Thịt lợn ba chỉ loại 1 70.000 80.000 80.000 80.000 80.000 70.000 85.000 80.000 75.000 75.000

4 Thịt bò thăn loại 1 270.000 270.000 250.000 250.000 260.000 240.000 280.000 260.000 240.000 270.000

5 Thịt bò mông loại 1 240.000 240.000 240.000 240.000 250.000 220.000 250.000 250.000 230.000 250.000

6 Gà ta hơi loại 1 110.000 120.000 100.000 95.000 110.000 95.000 130.000 120.000 110.000 110.000

7 Gà ta nguyên con 
làm sẵn loại 1 120.000 140.000 120.000 125.000 150.000 140.000 150.000 140.000 130.000 130.000

8 Gà công nghiệp hơi loại 1 35.000 46.000 34.000 35.000 36.000 38.000 45.000

9 Gà CN nguyên con 
làm sẵn loại 1 60.000 50.000 55.000 60.000 55.000 70.000 60.000 60.000

10 Vịt hơi loại 1 47.000 45.000 46.000 45.000 44.000 55.000 52.000 50.000 48.000

11 Vịt nguyên con làm 
sẵn loại 1 65.000 70.000 65.000 70.000 70.000 68.000 80.000 70.000 75.000 70.000

12 Ngan hơi loại 1 56.000 60.000 58.000 55.000 56.000 65.000 70.000 70.000 65.000

13 Ngan nguyên con 
làm sẵn loại 1 72.000 80.000 75.000 75.000 85.000 78.000 90.000 80.000 80.000 80.000

14 Cá chép > 1kg loại 1 60.000 65.000 60.000 55.000 60.000 60.000 70.000 60.000 70.000 60.000

15 Cá trắm > 2kg loại 1 70.000 75.000 62.000 65.000 70.000 65.000 75.000 75.000 70.000 70.000

16 Cá quả loại 1 90.000 120.000 70.000 100.000 100.000 110.000 120.000 100.000 120.000 100.000

17 Ngao loại 1 18.000 18.000 20.000 15.000 18.000 17.000 20.000 17.000 18.000 18.000

18 Tôm sú loại 1 480.000 380.000 380.000 500.000 450.000 380.000 350.000 340.000

19 Cua đồng loại 1 160.000 170.000 150.000 140.000 150.000 140.000 170.000 150.000 170.000 160.000

Ngày 28 tháng 3 năm 2019

 (ĐVT: đ/kg)
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Ngày 28 tháng 3 năm 2019
 (ĐVT: đ/kg)

tt Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ Tó
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai  
Thanh 

Trì

1 Cam sành loại 1 40.000 45.000 45.000 40.000 45.000 40.000 50.000 40.000 45.000 40.000

2 Dưa hấu Miền Nam loại 1 18.000 18.000 17.000 17.000 18.000 16.000 20.000 18.000 18.000 17.000

3 Thanh long loại 1 30.000 35.000 28.000 35.000 30.000 40.000 35.000 30.000 30.000

4 Xoài cát chu loại 1 45.000 45.000 40.000 40.000 45.000 40.000 50.000 45.000 45.000 45.000

5 Dứa (quả) loại 1 8.000 10.000 8.000 8.000 10.000 8.000 12.000 8.000 10.000 10.000

6 Ổi loại 1 25.000 25.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

7 Quýt Sài Gòn loại 1 45.000 55.000 45.000 45.000 40.000 60.000 45.000 45.000 40.000

8 Hồng xiêm loại 1 40.000 45.000 40.000 35.000 40.000 40.000 50.000 40.000 40.000 45.000

9 Cà chua loại 1 15.000 18.000 15.000 14.000 15.000 15.000 20.000 16.000 15.000 15.000

10 Bí đao loại 1 12.000 14.000 12.000 12.000 14.000 10.000 15.000 14.000 13.000 14.000

11 Khoai tây loại 1 12.000 15.000 12.000 13.000 12.000 10.000 15.000 15.000 14.000 12.000

12 Rau cải ngọt loại 1 15.000 18.000 15.000 18.000 15.000 20.000 18.000 17.000 18.000

13 Rau bắp cải loại 1 6.000 7.000 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000  7.000 7.000

14 Đậu cô ve loại 1 14.000 15.000 10.000 10.000 13.000 10.000 15.000 15.000 12.000 12.000

15 Dưa chuột loại 1 12.000 15.000 13.000 14.000 13.000 12.000 15.000 14.000 12.000 13.000

16 Rau dền
 (mớ) loại 1 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000  3.000 4.000

17 Rau muống 
 (mớ) loại 1 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000 5.000 4.000 5.000

18 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 4.000 5.000 4.000 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000

19 Hoa ly hồng (cành) loại 1 28.000 30.000 28.000 27.000 30.000 30.000 35.000 35.000 30.000 28.000

20 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000
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Ngày 28 tháng 3 năm 2019
 (ĐVT: đ/kg)

tt Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ Tó
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai  
Thanh 

Trì

1 Cam sành loại 1 40.000 45.000 45.000 40.000 45.000 40.000 50.000 40.000 45.000 40.000

2 Dưa hấu Miền Nam loại 1 18.000 18.000 17.000 17.000 18.000 16.000 20.000 18.000 18.000 17.000

3 Thanh long loại 1 30.000 35.000 28.000 35.000 30.000 40.000 35.000 30.000 30.000

4 Xoài cát chu loại 1 45.000 45.000 40.000 40.000 45.000 40.000 50.000 45.000 45.000 45.000

5 Dứa (quả) loại 1 8.000 10.000 8.000 8.000 10.000 8.000 12.000 8.000 10.000 10.000

6 Ổi loại 1 25.000 25.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

7 Quýt Sài Gòn loại 1 45.000 55.000 45.000 45.000 40.000 60.000 45.000 45.000 40.000

8 Hồng xiêm loại 1 40.000 45.000 40.000 35.000 40.000 40.000 50.000 40.000 40.000 45.000

9 Cà chua loại 1 15.000 18.000 15.000 14.000 15.000 15.000 20.000 16.000 15.000 15.000

10 Bí đao loại 1 12.000 14.000 12.000 12.000 14.000 10.000 15.000 14.000 13.000 14.000

11 Khoai tây loại 1 12.000 15.000 12.000 13.000 12.000 10.000 15.000 15.000 14.000 12.000

12 Rau cải ngọt loại 1 15.000 18.000 15.000 18.000 15.000 20.000 18.000 17.000 18.000

13 Rau bắp cải loại 1 6.000 7.000 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000  7.000 7.000

14 Đậu cô ve loại 1 14.000 15.000 10.000 10.000 13.000 10.000 15.000 15.000 12.000 12.000

15 Dưa chuột loại 1 12.000 15.000 13.000 14.000 13.000 12.000 15.000 14.000 12.000 13.000

16 Rau dền
 (mớ) loại 1 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000  3.000 4.000

17 Rau muống 
 (mớ) loại 1 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000 5.000 4.000 5.000

18 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 4.000 5.000 4.000 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000

19 Hoa ly hồng (cành) loại 1 28.000 30.000 28.000 27.000 30.000 30.000 35.000 35.000 30.000 28.000

20 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000

stt Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Bắc Giang   Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.200 7.000 7.000

2 Gạo Xi 23 loại 1 11.000 11.500 11.500

3 Đậu tương loại 1 24.000 24.000 24.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 55.000 50.000 55.000

5 Lạc nhân loại 1 48.000 50.000 50.000

6 Miến dong loại 1 70.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 34.000 34.000 35.000

8 Thịt mông sấn loại 1 75.000 65.000 70.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 70.000 72.000 70.000

10 Gà ta hơi loại 1 110.000 100.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 80.000 80.000 80.000

12 Vịt hơi loại 1     50.000 46.000 46.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 250.000 250.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.000 3.500 3.500

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 7.500 7.000 7.000

16 Tôm sú loại 1 450.000 450.000 450.000

17 Cá quả loại 1 100.000 100.000 100.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 28 tháng 3 năm 2019

stt Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Bắc Giang   Hưng Yên

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 17.000 18.000 17.000

2 Cam Hà Giang loại 1 30.000 30.000 30.000

3  Xoài Thái loại 1 40.000 40.000 45.000

4 Táo TQ loại 1 30.000 30.000 30.000

5 Nho Ninh Thuận loại 1 85.000 80.000 85.000

6 Cà rốt loại 1 15.000 15.000 15.000

7 Hành tây loại 1 15.000 15.000 15.000

8 Khoai  tây loại 1 14.000 12.000 12.000

9 Cà chua loại 1 15.000 12.000 14.000

10 Bắp cải loại 1 7.000 7.000 7.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 25.000 25.000 25.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 50.000 50.000

13 Dưa chuột loại 1 15.000 12.000 15.000

14 Rau cải mơ (mớ) loại 1 6.000 5.000 6.000

15 Hành củ ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

16 Rau cần (mớ) loại 1 6.000 5.000 6.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

tt Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX Nông nghiệp 
An Phú 

Đại diện:
Nguyễn Văn Tú

Xã Văn Phú, huyện 
Thường Tín, Hà Nội 

ĐT: 0975607320

Chuyên cung cấp rau an toàn  theo mùa: Cà 
chua, bí đỏ, bí xanh, rau muống, măng tây, xà 
lách…. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và 
các tỉnh, thành trong cả nước.

2

HTX Kinh doanh 
dịch vụ tổng hợp 

Thương mại Đại Lan 
Đại diện: 

Đặng Bá Thắng 

Xã Duyên Hà, huyện 
Thanh Trì, Hà Nội 
ĐT: 01666151086

Chuyên cung cấp rau an toàn  các loại. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP.

3

HTX Nông nghiệp 
Trung Châu II 

Đại diện: 
 Thiều Đức Hừng 

Xã Trung Châu, 
huyện Đan Phượng, 

Hà Nội ĐT: 
00989810088

Chuyên cung cấp rau an toàn  các loại. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP. 

4

HTX Nông nghiệp 
Tiền Lệ 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Hào

Xã Tiền Yên, huyện 
Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT: 01685152557

Chuyên cung cấp rau an toàn  các loại. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP.  
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

tt Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ trồng hoa

Đại diện: 
Phạm Lan Hương 

Đường cổ Linh, Quận 
Long Biên, Hà Nội 
ĐT: 01682632319

Chuyên cung cấp hoa chậu các loại. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, 
thành trong cả nước.

2
Hộ trồng hoa

Đại diện: 
Lê Văn Hường

Tổ 29, P.Quảng An, Quận 
Tây Hồ, Hà Nội.

  ĐT: 0916056656

Chuyên cung cấp hoa chậu các loại. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, 
thành trong cả nước.

3
Hộ trồng măng tây

Đại diện: 
Nguyễn Kim Liên 

Xã Vân Phúc, huyện Phúc 
Thọ, Hà Nội. 

ĐT: 0911189361

Chuyên cung cấp măng tây. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp Phúc Thọ và các vùng lân cận.

4

Hộ trồng hoa, 
cây cảnh
Đại diện:

Nguyễn Văn Sỹ

Xã Thượng Vực, huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội 
ĐT: 0966.322.938

Chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, 
thành trong cả nước.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

tt
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cửa hàng kinh 
doanh vật tư nông 

nghiệp 
Đại diện: 

Lê Văn Thành

 Thôn Yên Trường, xã 
Trường Thịnh, huyện 

Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0973482851

Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Ứng Hòa và các 
vùng lân cận.

2

Cơ sở kinh doanh 
đậu tương 
Đại diện: 

Nguyễn Mai Hồng        

 Thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, Hà 

Nội
ĐT: 0946.280.280

Chuyên cung cấp đậu tương các loại. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp Phú Xuyên và các 
vùng lân cận.

3

Cơ sở 
kinh doanh gạo 

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hoa        

 Phố Guột, Phúc Tiến, 
huyện Phú Xuyên, 

Hà Nội
ĐT: 0912267981

Chuyên cung cấp gạo các loại. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp Phú Xuyên và các vùng lân cận.

4

Cửa hàng kinh 
doanh thuốc thú y 

Đại diện:
Nguyễn Thị Chản

Thị trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, Hà 

Nội 
ĐT: 0977876345

Chuyên cung cấp thuốc thú y. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp Chương Mỹ và các vùng lân cận.
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tt Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX Sản xuất và kinh 
doanh sản phẩm nông 

nghiệp Phúc Thọ 
Đại diện: 

Nguyễn Hưng Thịnh

Xã Thọ lộc, huyện 
Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 01234169520

Chuyên cung cấp thịt lợn thương phẩm. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, 
thành trong cả nước

2
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Dân

Thôn Thành Vật, xã 
Đồng Tiến, huyện Ứng 

Hòa, Hà Nội 
ĐT: 0986178660

Chuyên cung cấp cá thương phẩm các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa 
và các vùng lân cận. 

3

Công ty TNHH Tư vấn 
và Thương mại 

Hiền Linh 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Hưng

Xã Vân Tảo, huyện 
Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 01665889750

Chuyên cung cấp thịt lợn thương phẩm. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, 
thành trong cả nước

4

Trang trại chăn nuôi 
Đà Điểu
Đại diện:

Phan Ngọc Tú

Xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, Hà Nội 

ĐT: 0963933869 

Chuyên cung thịt và giò đà điểu. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng 
lân cận.
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tt Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX khảm mỹ nghệ 
Minh Kôn 
Đại diện:

Phạm Minh Chủ

Xã Chuyên Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0943 485 679

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ 
mỹ nghệ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà 
Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

2
Cơ sở sản xuất gốm sứ

Đại diện: 
Vũ Thị Hương

Xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 0946046604

Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại 
đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

3
Cơ sở sản xuất gốm sứ

Đại diện: 
Nguyễn Văn Ngọc

Xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 0973214980

Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại 
đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

4
Cơ sở sản xuất gốm sứ

Đại diện: 
Nguyễn Văn Hiệp

Xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 02438740117

Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại 
đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
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tt Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã rau an toàn 
Việt Yên 
Đại diện:

Nguyễn Thế Chuyền 

Minh Sơn, Trung Sơn, 
huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang 
ĐT: 0982395267 

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGAP.  

2
Trang trại Bàu Bàng 

Đại diện:
Phạm Minh Phương

Xã Cây Trường, huyện 
Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương 
 ĐT: 0913 950 559

Chuyên cung cấp chuối thương phẩm các 
loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  

3

Tổ hợp sản xuất chè 
an toàn VietGAP

 Bình Hương 
Đại diện:

Nguyễn Thị Thái

Hà Thái, Lục Ba, 
huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên 
ĐT: 0977750761

Chuyên cung cấp chè búp khô. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP.  

4
Trang trại chăn nuôi

Đại diện:
Đinh Văn Vấn

Xã Hòa Tiến, 
huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0982287150

Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thịt các loại. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP.  


